
BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT CHUẨN CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU 

TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 

 

Tiêu 

chí, 

chỉ 

tiêu 

tiếp 

cận 

pháp 

luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ 

tiêu tiếp cận pháp luật 

Mức độ 

đạt 

chuẩn 

theo 

quy 

định 

Kết 

quả 

thực 

hiện 

Kết 

quả 

tự 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ 

đạt các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Chữ 

ký 

của 

công 

chức 

phụ 

trách 

  (1) (2) (3) (4)  

Tiêu 

chí 1 

Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật 

Đạt 

03/03 

chỉ tiêu 

100

% 

Đạt 

03/03 

chỉ 

tiêu 

  

Chỉ 

tiêu 1 

Văn bản quy phạm pháp 

luật của Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân 

cấp xã được ban hành 

đúng thời hạn và đúng 

quy định của pháp luật 

về ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

 

100

% 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

 - Nghị quyết của HĐND 

phường: Nghị quyết số 

01/2026/NQ-HĐND ngày 

28/8/2026 quy định nội dung 

chi, mức chi kinh phí bảo đảm 

cho công tác xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật của 

HĐND và UBND phường An 

Dương; 

- Nghị quyết số 02/2026/NQ-

HĐND ngày 28/8/2026 quy 

định mức chi thăm chúc Tết 

Nguyên đán, thăm hỏi ốm đau, 

trợ cấp đối với cán bộ diện 

Đảng ủy phường quản lý. 

- Quyết định số 01/2026/QĐ-

UBND ngày 21/10/2026 Bãi 

bỏ văn bản quy phạm pháp luật 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG AN DƯƠNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                       An Dương, ngày     tháng 10 năm 2026 
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do Ủy ban nhân dân phường 

An Dương ban hành 

 

Tỷ lệ Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân, Quyết 

định của Ủy ban nhân 

dân cấp xã được ban 

hành đúng thời hạn và 

đúng quy định của pháp 

luật về ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật 

 

 

 

100% 

 

 

 

01/01 

 

 

 

100

% 

03/03 văn bản QPPL được ban 

hành đúng thời hạn và đúng 

quy định của pháp luật về ban 

hành văn bản quy phạm pháp 

luật. 

 

Chỉ 

tiêu 2 

Dự thảo Văn bản quy 

phạm pháp luật của 

HĐND, UBND cấp xã 

được truyền thông trong 

quá trình xây dựng theo 

quy định của pháp luật 

về ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật 

 

 

 

 

 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

  

 

 

 

 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

Đường link truyền thông: 

1. 

https://anduong.haiphong.gov.

vn/tiep-can-thong-tin/phuong-

an-duong-truyen-thong-ve-du-

thao-nghi-quyet-quy-dinh-noi-

dung-chi-muc-chi-kinh-phi-

bao-da-947156 

2. 

https://anduong.haiphong.gov.

vn/tiep-can-thong-tin/phuong-

an-duong-truyen-thong-ve-du-

thao-nghi-quyet-quy-dinh-

muc-chi-tham-chuc-tet-

nguyen-dan-tha-947183 

3. 

https://anduong.haiphong.gov.

vn/tiep-can-thong-tin/truyen-

thong-ve-du-thao-quyet-dinh-

bai-bo-van-van-ban-quy-

pham-phap-luat-do-uy-ban-

nhan-dan-phuo-987530 

 

 

Tỷ lệ % = (Tổng số dự 

thảo Nghị quyết của 

HĐND, Quyết định 

UBND cấp xã được 

truyền thông trong quá 

trình xây dựng theo quy 

định/Tổng số Nghị quyết 

của HĐND, Quyết định 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

01/01 

 

 

 

 

100

% 

03/03 văn bản QPPL của 

phường được truyền thông 

trong quá trình xây dựng cấp 

xã được truyền thông trong quá 

trình xây dựng. 

 

https://anduong.haiphong.gov.vn/tiep-can-thong-tin/phuong-an-duong-truyen-thong-ve-du-thao-nghi-quyet-quy-dinh-noi-dung-chi-muc-chi-kinh-phi-bao-da-947156
https://anduong.haiphong.gov.vn/tiep-can-thong-tin/phuong-an-duong-truyen-thong-ve-du-thao-nghi-quyet-quy-dinh-noi-dung-chi-muc-chi-kinh-phi-bao-da-947156
https://anduong.haiphong.gov.vn/tiep-can-thong-tin/phuong-an-duong-truyen-thong-ve-du-thao-nghi-quyet-quy-dinh-noi-dung-chi-muc-chi-kinh-phi-bao-da-947156
https://anduong.haiphong.gov.vn/tiep-can-thong-tin/phuong-an-duong-truyen-thong-ve-du-thao-nghi-quyet-quy-dinh-noi-dung-chi-muc-chi-kinh-phi-bao-da-947156
https://anduong.haiphong.gov.vn/tiep-can-thong-tin/phuong-an-duong-truyen-thong-ve-du-thao-nghi-quyet-quy-dinh-noi-dung-chi-muc-chi-kinh-phi-bao-da-947156
https://anduong.haiphong.gov.vn/tiep-can-thong-tin/phuong-an-duong-truyen-thong-ve-du-thao-nghi-quyet-quy-dinh-noi-dung-chi-muc-chi-kinh-phi-bao-da-947156
https://anduong.haiphong.gov.vn/tiep-can-thong-tin/phuong-an-duong-truyen-thong-ve-du-thao-nghi-quyet-quy-dinh-muc-chi-tham-chuc-tet-nguyen-dan-tha-947183
https://anduong.haiphong.gov.vn/tiep-can-thong-tin/phuong-an-duong-truyen-thong-ve-du-thao-nghi-quyet-quy-dinh-muc-chi-tham-chuc-tet-nguyen-dan-tha-947183
https://anduong.haiphong.gov.vn/tiep-can-thong-tin/phuong-an-duong-truyen-thong-ve-du-thao-nghi-quyet-quy-dinh-muc-chi-tham-chuc-tet-nguyen-dan-tha-947183
https://anduong.haiphong.gov.vn/tiep-can-thong-tin/phuong-an-duong-truyen-thong-ve-du-thao-nghi-quyet-quy-dinh-muc-chi-tham-chuc-tet-nguyen-dan-tha-947183
https://anduong.haiphong.gov.vn/tiep-can-thong-tin/phuong-an-duong-truyen-thong-ve-du-thao-nghi-quyet-quy-dinh-muc-chi-tham-chuc-tet-nguyen-dan-tha-947183
https://anduong.haiphong.gov.vn/tiep-can-thong-tin/phuong-an-duong-truyen-thong-ve-du-thao-nghi-quyet-quy-dinh-muc-chi-tham-chuc-tet-nguyen-dan-tha-947183
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của UBND cấp xã phát 

sinh trong năm đánh giá 

phải ban hành) x 100. 

Chỉ 

tiêu 3 

Thực hiện tự kiểm tra 

văn bản quy phạm pháp 

luật của HĐND, UBND 

cấp xã theo quy định của 

pháp luật về ban hành 

văn bản quy phạm pháp 

luật 

 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

 

100

% 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

- Báo cáo số 316/BC-UBND 

ngày 04/09/2026 về kết quả rà 

soát VB QPPL bảo đảm phù 

hợp với các Nghị quyết, kết 

luận của Hội nghị lần thứ ba 

BCH Trung ương Đảng khóa 

XIV; 

- Báo cáo số 336/BC-UBND 

ngày 17/9/2026 về kết quả 

tổng rà soát hệ thống VBQPPL 

của UBND phường An Dương. 

 

 

Tỷ lệ % = (Tổng số Nghị 

quyết của HĐND, Quyết 

định UBND cấp xã được 

thực hiện tự kiểm tra theo 

quy định/ Tổng số Nghị 

quyết của HĐND, Quyết 

định của UBND cấp xã 

phải thực hiện kiểm tra 

theo quy định trong năm 

đánh giá) x 100. 

 

100% 

 

01/01 

 

100

% 

03/03 văn bản quy phạm pháp 

luật tự kiểm tra theo quy định 

 

Tiêu 

chí 2 

Tiếp cận thông tin, phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

Đạt 

07/07 

chỉ tiêu 

 Đạt 

07/07 

chỉ 

tiêu 

  

Chỉ 

tiêu 1 

Thực hiện lập, cập nhật 

Danh mục thông tin 

phải được công khai, 

Danh mục thông tin 

công dân được tiếp cận 

có điều kiện theo quy 

định của pháp luật về 

tiếp cận thông tin 

 

Đạt 

02/02 

nội 

dung 

  

Đạt 

02/02 

nội 

dung 
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1. Thực hiện lập, cập 

nhật Danh mục thông tin 

phải được công khai, 

Danh mục thông tin công 

dân được tiếp cận có điều 

kiện 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

 Đạt 

01/01 

nội 

dung 

- Quyết định số 1694/QĐ-

UBND của UBND phường An 

Dương ngày 23/09/2026 Ban 

hành Danh mục thông tin phải 

được công khai và Danh mục 

thông tin công dân được tiếp 

cận có điều kiện của Ủy ban 

nhân dân phường An Dương. 

-  UBND phường đã đăng tải 

danh mục thông tin trên Trang 

thông tin điện tử  

- Link: 

https://anduong.haiphong.gov.

vn/tiep-can-thong-tin/quyet-

dinh-so-1694-qd-ubnd-ngay-

23-9-2026-cua-ubnd-phuong-

an-duong-ban-hanh-danh-

muc-thong-tin-p-973903  

 

2. Đăng tải hoặc niêm yết 

Danh mục thông tin 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

  

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

 

Chỉ 

tiêu 2 

Thực hiện công khai 

văn bản quy phạm pháp 

luật của Hội đồng nhân 

dân, Uỷ ban nhân dân 

cấp xã sau khi ban hành 

theo quy định của pháp 

luật về tiếp cận thông tin 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

 Đạt 

01/01 

nội 

dung 

Đường link VBQPPL của 

HĐND, UBND đăng tải văn 

bản tại Trang thông tin điện tử 

phường An Dương  

1. 

https://anduong.haiphong.gov.

vn/hoi-dong-nhan-dan-

phuong-an-duong/nghi-quyet-

so-02-2026-nq-hdnd-ngay-28-

8-2026-cua-hoi-dong-nhan-

dan-phuong-an-duong-ve-

quy-dinh-m-967956 

2. 

https://anduong.haiphong.gov.

vn/hoi-dong-nhan-dan-

phuong-an-duong/nghi-quyet-

so-01-2026-nq-hdnd-ngay-28-

8-2026-cua-hoi-dong-nhan-

 

https://anduong.haiphong.gov.vn/tiep-can-thong-tin/quyet-dinh-so-1694-qd-ubnd-ngay-23-9-2026-cua-ubnd-phuong-an-duong-ban-hanh-danh-muc-thong-tin-p-973903
https://anduong.haiphong.gov.vn/tiep-can-thong-tin/quyet-dinh-so-1694-qd-ubnd-ngay-23-9-2026-cua-ubnd-phuong-an-duong-ban-hanh-danh-muc-thong-tin-p-973903
https://anduong.haiphong.gov.vn/tiep-can-thong-tin/quyet-dinh-so-1694-qd-ubnd-ngay-23-9-2026-cua-ubnd-phuong-an-duong-ban-hanh-danh-muc-thong-tin-p-973903
https://anduong.haiphong.gov.vn/tiep-can-thong-tin/quyet-dinh-so-1694-qd-ubnd-ngay-23-9-2026-cua-ubnd-phuong-an-duong-ban-hanh-danh-muc-thong-tin-p-973903
https://anduong.haiphong.gov.vn/tiep-can-thong-tin/quyet-dinh-so-1694-qd-ubnd-ngay-23-9-2026-cua-ubnd-phuong-an-duong-ban-hanh-danh-muc-thong-tin-p-973903
https://anduong.haiphong.gov.vn/tiep-can-thong-tin/quyet-dinh-so-1694-qd-ubnd-ngay-23-9-2026-cua-ubnd-phuong-an-duong-ban-hanh-danh-muc-thong-tin-p-973903
https://anduong.haiphong.gov.vn/hoi-dong-nhan-dan-phuong-an-duong/nghi-quyet-so-02-2026-nq-hdnd-ngay-28-8-2026-cua-hoi-dong-nhan-dan-phuong-an-duong-ve-quy-dinh-m-967956
https://anduong.haiphong.gov.vn/hoi-dong-nhan-dan-phuong-an-duong/nghi-quyet-so-02-2026-nq-hdnd-ngay-28-8-2026-cua-hoi-dong-nhan-dan-phuong-an-duong-ve-quy-dinh-m-967956
https://anduong.haiphong.gov.vn/hoi-dong-nhan-dan-phuong-an-duong/nghi-quyet-so-02-2026-nq-hdnd-ngay-28-8-2026-cua-hoi-dong-nhan-dan-phuong-an-duong-ve-quy-dinh-m-967956
https://anduong.haiphong.gov.vn/hoi-dong-nhan-dan-phuong-an-duong/nghi-quyet-so-02-2026-nq-hdnd-ngay-28-8-2026-cua-hoi-dong-nhan-dan-phuong-an-duong-ve-quy-dinh-m-967956
https://anduong.haiphong.gov.vn/hoi-dong-nhan-dan-phuong-an-duong/nghi-quyet-so-02-2026-nq-hdnd-ngay-28-8-2026-cua-hoi-dong-nhan-dan-phuong-an-duong-ve-quy-dinh-m-967956
https://anduong.haiphong.gov.vn/hoi-dong-nhan-dan-phuong-an-duong/nghi-quyet-so-02-2026-nq-hdnd-ngay-28-8-2026-cua-hoi-dong-nhan-dan-phuong-an-duong-ve-quy-dinh-m-967956
https://anduong.haiphong.gov.vn/hoi-dong-nhan-dan-phuong-an-duong/nghi-quyet-so-02-2026-nq-hdnd-ngay-28-8-2026-cua-hoi-dong-nhan-dan-phuong-an-duong-ve-quy-dinh-m-967956
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dan-phuong-an-duong-ve-

quy-dinh-n-967953 

3.   

https://anduong.haiphong.gov.

vn/tiep-can-thong-tin/quyet-

dinh-so-01-2026-qd-ubnd-

ngay-21-10-2026-cua-ubnd-

phuong-an-duong-ve-viec-bai-

bo-van-ban-qu-991043 

 

Tỷ lệ % = (Tổng số Nghị 

quyết của HĐND, Quyết 

định UBND cấp xã sau 

khi ban hành công khai 

theo quy định/ Tổng số 

Nghị quyết của HĐND 

được thông qua và Quyết 

định của UBND cấp xã 

phải thực hiện công khai 

theo quy định trong năm 

đánh giá) x 100. 

  

 

 
01/01 

 

 

 

100

% 

03/03 văn bản QPPL sau khi 

ban hành được công khai theo 

quy định 

 

Chỉ 

tiêu 3 

Thực hiện cung cấp 

thông tin theo quy định 

của pháp luật về tiếp cận 

thông tin 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

  

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

  

 

Tỷ lệ % = ( Tổng số 

thông tin đã cung cấp 

đúng thời hạn, chính xác 

đầy đủ, đúng hình thức 

theo quy định của pháp 

luật/ Tổng số thông tin 

yêu cầu đủ điều kiện 

cung trong năm đánh 

giá) x 100. ( Trong năm 

đánh giá không có yêu 

cầu cung cấp thông tin 

được xác định đạt chỉ 

tiêu này) 

   - Sổ cung cấp thông tin theo 

yêu cầu của UBND phường An 

Dương. 

- Trong năm đánh giá không 

phát sinh yêu cầu cung cấp 

thông tin của công dân. 

- Quyết định số 1693/QĐ-

UBND ngày 23/09/2026 của 

UBND phường An Dương ban 

hành Quy chế cung cấp thông 

tin cho công dân của UBND 

phường An Dương, thành phố 

Hải Phòng. 

- Quyết định số 1705/QĐ-

UBND của UBND phường An 
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Dương ngày  23/09/2026 phân 

công cán bộ đầu mối phụ trách 

cung cấp thông tin tại UBND 

phường An Dương. 

- Thông báo số 64/TB-VP 

ngày 24/09/2026 của Văn 

phòng HĐND và UBND phân 

công chuyên viên phụ trách 

tiếp nhận, xử lý hồ sơ yêu cầu 

cung cấp thông tin của UBND 

phường An Dương. 

 

Chỉ 

tiêu 4 

Ban hành và tổ chức 

thực hiện kế hoạch phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

hằng năm theo quy định 

của pháp luật về phổ 

biến giáo dục pháp luật 

 

Đạt 

02/02 

nội 

dung 

  

Đạt 

02/02 

nội 

dung 

  

 

1. Ban hành kế hoạch 

phổ biến giáo dục pháp 

luật hằng năm theo quy 

định của của pháp luật về 

phổ biến về giáo dục 

pháp luật. 

 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

 

 
Đạt 

01/01 

nội 

dung 

 Kế hoạch số 62/KH-UBND 

của UBND phường An Dương 

ngày 27/02/2026 về Công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật; 

hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận 

pháp luật, trợ giúp pháp lý và 

công tác hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp 

tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân 

kinh doanh trên địa bàn 

phường An Dương năm 2026 

 

 

 

2. Tỷ lệ hoàn thành 

nhiệm vụ theo kế hoạch 

phổ biến, giáo dục pháp 

luật hằng năm (đạt 

100%).  Tỷ lệ % = ( Tổng 

số nhiệm vụ hoạt động đã 

triển khai và hoàn thành 

trên thực tế/ Tổng số 

nhiệm vụ, hoạt động đề 

 

 

 

100% 

 

 

100

% 

 

 

 

100

% 

- Báo cáo số 184/BC-UBND 

ngày 14/11/2025 của UBND 

phường An Dương về Kết quả 

công tác tư pháp năm 2025 và 

nhiệm vụ, giải pháp công tác 

năm 2026. 

- Báo cáo số 198/BC-UBND 

ngày 11/06/2026 của UBND 

phường về Sơ kết công tác Tư 

pháp 6 tháng đầu năm 2026 và 

nhiệm vụ, giải pháp công tác 
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ra trong kế hoạch) x 100. 

 

Tư pháp 6 tháng cuối năm 

2026. 

- Kế hoạch số 61/KH-UBND 

ngày 26/02/2026 phát động 

phong trào thi đua thực hiện 

thắng lợi chủ đề năm 2026 của 

phường "Chủ động thực thi - 

Kỷ cương hiệu quả - Chính 

quyền thân thiện" 

- Kế hoạch số 253/KH-UBND 

ngày 21/08/2026 của UBND 

phường về Hưởng ứng Ngày 

Pháp luật nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam năm 

2026 trên địa bàn phường An 

Dương. 

- Kế hoạch số 276/KH-UBND 

ngày 21/09/2026 tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng “Ngày 

Pháp luật nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11” 

năm 2026 trên địa bàn phường 

An Dương. 

- Kế hoạch số 87/KH-UBND 

ngày 25/03/2026 Thực hiện Đề 

án “Truyền thông về quyền 

con người ở Việt Nam giai 

đoạn 2023-2028” trên địa bàn 

phường An Dương năm 2026. 

- Công văn số 2073/UBND-VP 

ngày 09/07/2026 về tăng 

cường truyền thông chính 

sách, phổ biến văn bản quy 

phạm pháp luật và tổ chức thi 

hành pháp luật trên địa bàn 

phường. 

Công văn số 24/VP ngày 

17/03/2026 về việc triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ để tổ 

chức đánh giá, công nhận 

phường đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2026 

- Công văn số 1342/UBND-VP 

23/06/2026 về tuyên truyền, 
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phổ biến Luật, Nghị quyết 

Quốc hội khóa XVI và Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân 

thành phố khóa XVII mới ban 

hành tại kỳ họp thứ nhất và một 

số nội dung trọng tâm cần tập 

trung tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật. 

-  Báo cáo 247/BC-UBND 

ngày 11/07/2026 Báo cáo tình 

hình, kết quả thực hiện Nghị 

quyết số 57-NQ/TW của Bộ 

Chính trị về đột phá phát triển 

khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số quốc 

gia 6 tháng đầu năm 2026. 

- Kế hoạch số 143/KH-UBND 

ngày 13/05/2026 về xây dựng 

mô hình "Phường An Dương 

chung tay cảm hóa, hướng 

nghiệp, tái hòa nhập cộng đồng 

đối với người chấp hành xong 

án phạt tù trở về địa phương 

- Công văn số 2073/UBND-VP 

ngày 07/09/2026 về việc tăng 

cường truyền thông chính 

sách, phổ biến văn bản QQPL 

và tổ chức thi hành pháp luật 

trên địa bàn phường 

- Kế hoạch số 156/KH-UBND 

ngày 18/05/2026 Triển khai 

thực hiện Đề án xây dựng mô 

hình “Thành phố thượng tôn và 

tuân thủ pháp luật” trên địa bàn 

phường An Dương giai đoạn 

2026 - 2030 và những năm tiếp 

theo 

- Công văn số 92/UBND-VP 

ngày 18/05/2026 về triển khai 

thực hiện Đề án xây dựng mô 

hình “Thành phố thượng tôn và 

tuân thủ pháp luật” trên địa bàn 

phường An Dương 
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 - Quyết định số 694/QĐ-

UBND ngày 28/05/2026 về 

việc thành lập Tổ công tác 

tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ 

trợ trực tiếp thủ tục hành chính 

khi hộ kinh doanh chuyển đổi 

sang hoạt động theo mô hình 

doanh nghiệp trên địa bàn 

phường An Dương. 

- Kế hoạch số 212/KH- UBND 

ngày 10/07/2026 về  triển khai 

mô hình Trung tâm Phục vụ 

hành chính công lưu động trên 

địa bàn phường An Dương 

năm 2026. 

- Báo cáo số 179/BC-UBND 

ngày 02/06/2026 đánh giá tình 

hình tuân thủ pháp luật trên địa 

bàn phường An Dương phục 

vụ triển khai thực hiện điểm 

Đề án xây dựng mô hình " 

Thành phố thượng tôn và tuân 

thủ pháp luật" giai đoạn 2026 – 

2027. 

- Báo cáo số 246/BC- UBND 

ngày 10/07/2026 Báo cáo quả 

triển khai thực hiện mô hình 

“Chính quyền thân thiện” 6 

tháng đầu năm, phương hướng 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2026 trên địa bàn phường An 

Dương. 

-  Kế hoạch số 273/KH-UBND 

ngày 18/09/2026 về Tổ chức 

hội nghị tuyên truyền Luật 

Phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ, triển khai lắp đặt 

thiết bị truyền tin báo cháy đối 

với các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, nhà ở kết hợp sản xuất 

kinh doanh thuộc UBND 

phường An Dương quản lý nhà 

nước về PCCC và CNCH, vận 

động Nhân dân cài đặt app 114 
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trên điện thoại và truy cập vào 

mục 114 Hải Phòng trong Zalo 

để tham gia phong trào toàn 

dân PCCC và CNCH. 

- Giấy mời số 168/GM-UBND 

ngày 22/09/2026 về tổ chức 

hội nghị tuyên truyền về Luật 

phòng cháy, chữa cháy, cứu 

nạn, cứu hộ. 

- Giấy mời số 80/GM-UBND 

ngày 25/05/2026 tham dự hội 

nghị tuyên truyền chính sách 

BHXH, BHYT và phát triển 

người tham gia bảo hiểm xã 

hội trên địa bàn phường. 

-  Giấy mời số 44/GM-UBND 

ngày 06/04/2026 Tham dự Hội 

nghị tuyên truyền, phổ biến 

Luật Khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo và các văn 

bản quy định chi tiết, hướng 

dẫn thi hành 

- Công văn số 76/CV-UBND 

ngày 12/01/2026 tăng cường 

công tác kiểm tra, hướng dẫn, 

tuyên truyền Luật Cư trú năm 

2020 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành Luật Cư trú. 

- Kế hoạch số 87/KH-UBND 

ngày 25/03/2026 của UBND 

phường về Thực hiện Đề án 

“Truyền thông về quyền con 

người ở Việt Nam giai đoạn 

2023-2028” trên địa bàn 

phường An Dương năm 2026. 

- Kế hoạch số 39/KH-UBND 

ngày 05/02/2026 triển khai 

thực hiện Luật Thanh Tra năm 

2025. 

- Kế hoạch số 92/KH-UBND 

ngày 30/03/2026 Triển khai thi 

hành Luật Thi hành án dân sự 

trên địa bàn phường An 

Dương. 
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- Kế hoạch 206/KH-UBND 

ngày 07/07/2026 triển khai thi 

hành Luật tiếp cận thông tin 

trên địa bàn phường An 

Dương. 

- Kế hoạch số 287/KH-UBND 

ngày 05/10/2026 triển khai thi 

hành Luật hòa giải cơ sở trên 

địa bàn phường An Dương 

- Kế hoạch số 289/KH-UBND 

ngày 05/10/2026 Triển khai thi 

hành Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Trách nhiệm 

bồi thường của Nhà nước trên 

địa bàn phường An Dương. 

- Kế hoạch số 291/KH-UBND 

ngày 06/10/2026 Triển khai thi 

hành Luật Phổ biến, giáo dục 

pháp luật trên địa bàn phường 

An Dương. 

- Báo cáo số 387/BC-UBND 

ngày 14/10/2026 công tác triển 

khai thi hành Luật Phòng, 

chống bạo lực gia đình. 

- Báo cáo số 302/BC-UBND 

ngày 19/08/2026 đánh giá kết 

quả triển khai thi hành Luật 

Thực hiện dân chủ ở cơ sở và 

đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật 

Thực hiện dân chủ ở cơ sở 

trong giai đoạn mới. 

- Báo cáo số 297 ngày 

18/18/2026 về Đánh giá 01 

năm thi hành Luật thanh tra và 

các Nghị định quy định chi tiết 

hướng dẫn thi hành. 

- Tổ chức tuyên truyền Pháp 

luật về trật tự an toàn giao 

thông: 

https://www.facebook.com/ph

oto?fbid=1221851881529786

57&set=pcb.12218518856697

8657&locale=vi_VN 

https://www.facebook.com/photo?fbid=122185188152978657&set=pcb.122185188566978657&locale=vi_VN
https://www.facebook.com/photo?fbid=122185188152978657&set=pcb.122185188566978657&locale=vi_VN
https://www.facebook.com/photo?fbid=122185188152978657&set=pcb.122185188566978657&locale=vi_VN
https://www.facebook.com/photo?fbid=122185188152978657&set=pcb.122185188566978657&locale=vi_VN
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- Tổ chức tuyên truyền phổ 

biến pháp luật về thi hành án 

dân sự  và tái hòa nhập cộng 

đồng : 

https://www.facebook.com/ph

oto/?fbid=1222014715709195

79&set=pcb.12220147258491

9579&locale=vi_VN 

- Lập chuyên mục Tuyên 

truyền phổ biến pháp luật, 

Thông tin truyên truyền trên 

Trang Thông tin điện tử và 

thường xuyên cập nhật, đăng 

tải thông tin tuyên truyền Link: 

https://anduong.haiphong.gov.

vn/pho-bien-giao-duc-phap-

luat  

Chỉ 

tiêu 5 

Thực hiện chuyển đổi 

số, ứng dụng công nghệ 

số trong công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

 Đạt 

01/01 

nội 

dung 

  

 

UBND phường thực hiện 

ít nhất 02 (hai) hoạt động 

về chuyển đổi số, ứng 

dụng công nghệ số trong 

công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật sau đây: 

+ Phổ biến, giáo dục 

pháp luật trên Trang 

thông tin điện tử của xã. 

+ Sử dụng mạng xã hội 

hoặc các nền tảng cộng 

đồng trực tuyến khác để 

thực hiện phổ biến giáo 

dục pháp luật ( ít nhất 

một trong các hình thức 

sau: Zalo OA, facebook, 

Fanpage, Youtobe….);  

 

 

 

 

≥ 02 

hoạt 

động 

 

 

 

 

03 

hoạt 

động 

 

 

 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

 - Kế hoạch số 37 ngày 

04/02/2026 về chuyển đổi số 

phường An Dương năm 2026. 

- Báo cáo số 115/BC-UBND 

Báo cáo kết quả thực hiện 

Công tác chuyển đổi số Quý I 

năm 2026 trên địa bàn phường 

An Dương. 

- Kế hoạch số 164/KH-UBND 

ngày 25/05/2026 đào tạo bồi 

dưỡng nguồn nhân lực khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số trên địa 

bàn phường năm 2026. 

- Công văn số 1544/UBND-

KT ngày 15/07/206 V/v tuyên 

truyền, phổ biến Luật Chuyển 

đổi số trên địa bàn phường An 

Dương. 

Báo cáo số 08/BC-VP ngày 

11/06/2026 báo cáo kết quả 

 

https://anduong.haiphong.gov.vn/pho-bien-giao-duc-phap-luat
https://anduong.haiphong.gov.vn/pho-bien-giao-duc-phap-luat
https://anduong.haiphong.gov.vn/pho-bien-giao-duc-phap-luat
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 tham gia Cuộc thi "Ứng dụng 

AI trong thực thi nhiệm vụ của 

cơ quan hành chính". 

- Công văn số 1658/UBND-

VHXH ngày 28/07/2026 về 

việc cử học viên tham gia lớp 

tập huấn về ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo (AI) trong thực hiện 

nhiệm vụ CCHC tại cơ quan 

hành chính nhà nước. 

- Công văn  1984/UBND-VP 

ngày 26/08/2026 Giới thiệu sử 

dụng Chatbox AI tư vấn pháp 

lý, hỗ trợ TTHC và cảnh báo 

rủi ro pháp lý cho người dân, 

doanh nghiệp trên Cổng thông 

tin điện tử phường An Dương. 

* UBND phường An Dương đã 

triển khai các hoạt động 

chuyển đổi số trong công tác 

phổ biến GDPL: 

* Hoạt động 1: Chatbox giải 

đáp pháp luật trên cổng thông 

tin điện tử của phường 

https://anduong.haiphong.gov.

vn/   

 
Hoạt động 2: Sử dụng mạng xã 

hội và các nền tảng cộng đồng 

để thực hiện phổ biến giáo dục 

pháp luật: 

https://www.facebook.com/pr

ofile.php?id=6157935971995

2 

https://anduong.haiphong.gov.vn/
https://anduong.haiphong.gov.vn/
https://www.facebook.com/profile.php?id=61579359719952
https://www.facebook.com/profile.php?id=61579359719952
https://www.facebook.com/profile.php?id=61579359719952
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https://www.facebook.com/pr

ofile.php?id=6158244059920

3 

 
 

https://www.facebook.com/ph

uonganduong.haiphong  

 
* Hoạt động 3: Cổng thông tin 

điện tử của phường có kết nối 

với cổng pháp luật Quốc gia: 

https://www.facebook.com/ph

uonganduong.haiphong  

 

Chỉ 

tiêu 6 

 

Bảo đảm nguồn lực con 

người, kinh phí, cơ sở 

vật chất, phương tiện để 

triển khai công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

 

 

Đạt 

03/03 

nội 

dung 

  

 

Đạt 

03/03 

nội 

dung 

  

https://www.facebook.com/profile.php?id=61582440599203
https://www.facebook.com/profile.php?id=61582440599203
https://www.facebook.com/profile.php?id=61582440599203
https://www.facebook.com/phuonganduong.haiphong
https://www.facebook.com/phuonganduong.haiphong
https://www.facebook.com/phuonganduong.haiphong
https://www.facebook.com/phuonganduong.haiphong
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theo quy định của pháp 

luật về phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

 

1. UBND cấp xã bố trí 

công chức, tuyên truyền 

viên pháp luật thực hiện 

công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật, bảo đảm 

cơ sở vật chất, phương 

tiện triển khai công tác 

phổ biến giáo dục pháp 

luật trên địa bàn cấp xã. 

 

 

 

 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

  

 

 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

- Thông báo số 52/TB-VP 

ngày 06/07/2026 Về việc phân 

công nhiệm vụ của cán bộ, 

công chức, người lao động 

thuộc Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân 

phường (Trong đó có phân 

công chuyên viên phụ trách 

tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật). 

- Quyết định số 1578/QĐ-

UBND ngày 07/09/2026 Về 

việc công nhận tuyên truyền 

viên pháp luật phường An 

Dương năm 2026. 

 

 

2. Tỷ lệ nhiệm vụ về phổ 

biến giáo dục pháp luật 

trong kế hoạch phổ biến, 

giáo dục pháp luật đã 

được ban hành bố trí kinh 

phí bảo đảm triển khai 

thực hiện. 

 

 

 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

 

 

 

 

 

100

% 

 

 

 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

Quyết định số 1664/QĐ-

UBND ngày 21/09/2026 Về 

việc phân bổ dự toán ngân sách 

Kinh phí đảm bảo một số 

nhiệm vụ cho Văn phòng 

HĐND&UBND phường 

 

 

3. Tỷ lệ tuyên truyền viên 

pháp luật được tập huấn, 

bồi dưỡng kiến thức pháp 

luật, kỹ năng phổ biến, 

giáo dục pháp luật. 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

 

 

100

% 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

Tuyên truyền viên pháp luật đã 

tham gia đầy đủ các lớp/ hội 

nghị tập huấn của cấp trên tổ 

chức 

 

Chỉ 

tiêu 7 

Thông tin, giới thiệu về 

trợ giúp pháp lý theo quy 

định của pháp luật về 

trợ giúp pháp lý 

Đạt 

03/03 

nội 

dung 

 Đạt 

03/03 

nội 

dung 

  

 
1. Ban hành kế hoạch 

truyền thông trợ giúp 

Đạt 

01/01 

 Đạt 

01/01 

- Lồng ghép trong Kế hoạch số 

62/KH-UBND của UBND 
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pháp lý hằng năm theo 

quy định trợ giúp pháp lý 

nội 

dung 

nội 

dung 

phường An Dương ngày 

27/02/2026 về Công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật; hòa 

giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận 

pháp luật, trợ giúp pháp lý và 

công tác hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp 

tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân 

kinh doanh trên địa bàn 

phường An Dương năm 2026. 

- Kế hoạch số 140/KH-UBND 

ngày 12/05/2026 về  thực hiện 

chính sách trợ giúp pháp lý 

(TGPL) đối với người cao tuổi 

trên địa bàn giai đoạn 2026 – 

2030. 

- Kế hoạch số 214/KH-UBND 

ngày 13/07/2026 Triển khai thi 

hành Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Trợ giúp pháp lý. 

- Công văn số 324/UBND -VP 

ngày 07/04/2026 về hướng dẫn 

thực hiện nội dung thành phần 

về phổ biến, giáo dục pháp luật 

và trợ giúp pháp lý thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc 

gia về phát triển văn hóa giai 

đoạn 2025-2035, giai đoạn I 

(từ năm 2025-2030) 

- Công văn số 2322/UBND-VP 

ngày 01/10/2026 V/v phối hợp 

thông tin, giải thích, giới thiệu 

và tuyên truyền về trợ giúp 

pháp lý miễn phí. 

 

2. Tỷ lệ hoàn thành 

nhiệm vụ theo kế hoạch 

truyền thông về trợ giúp 

pháp lý hàng năm  

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

 

100

% 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

 

3. Xây dựng chuyên mục 

chính sách, pháp luật về 

trợ giúp pháp lý trên 

Cổng/Trang thông tin 

điện tử của HĐND, 

UBND cấp xã và được 

cập nhật đầy đủ kịp thời 

 

 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

  

 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

- Có chuyên mục chính sách, 

pháp luật và được cập nhật đầy 

đủ, kịp thời 

https://anduong.haiphong.gov.

vn/chinh-sach-phap-luat-ve-

tro-giup-phap-ly 

- Cổng thông tin đăng tải nội 

dung tuyên truyền về TGPL: 

 

https://anduong.haiphong.gov.vn/chinh-sach-phap-luat-ve-tro-giup-phap-ly
https://anduong.haiphong.gov.vn/chinh-sach-phap-luat-ve-tro-giup-phap-ly
https://anduong.haiphong.gov.vn/chinh-sach-phap-luat-ve-tro-giup-phap-ly
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https://www.facebook.com/ph

oto/?fbid=1222081994729195

79&set=a.1221135074549195

79 

Tiêu 

chí 3 
Hòa giải ở cơ sở 

Đạt 

04/04 

chỉ tiêu 

 Đạt 

04/04 

chỉ 

tiêu 

  

Chỉ 

tiêu 1 

Thành lập, kiện toàn tổ 

hòa giải và công nhận tổ 

trưởng tổ hòa giải, hòa 

giải viên theo quy định 

pháp luật về hòa giải cơ sở 

 

Đạt 

02/02 

nội 

dung 

 

100

% 

 

Đạt 

02/02 

nội 

dung 

  

 

1. Tỷ lệ tổ hòa giải được 

thành lập, kiện toàn theo 

quy định của pháp luật về 

hòa giải cơ sở 

  

 

 

 
31/31 

tổ 

 

 

 

 

100

% 

- Công văn số 1621/UBND-VP 

ngày 22/07/2026 đề nghị phối 

hợp kiện toàn Tổ hòa giải và 

Hòa giải viên ở cơ sở 

- Quyết định số 1591/QĐ-

UBND ngày 08/09/2026 Về 

việc công nhận Tổ trưởng và 

hòa giải viên các Tổ hoà giải 

cơ sở sau sắp xếp, sáp nhập các 

tổ dân phố trên địa bàn phường 

An Dương. 

- Báo cáo số 393/BC-UBND 

ngày 19/10/2026 về kết quả 

hoạt động hòa giải ở cơ sở 9 

tháng đầu năm trên địa bàn 

phường An Dương. 
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Tỷ lệ % = (Tổng số tổ 

hòa giải được thành lập, 

kiện toàn đáp ứng yêu 

cầu về số lượng, thành 

phần theo quy định của 

pháp luật về hòa giải ở 

cơ sở/Tổng số tổ hòa giải 

phải thành lập, kiện toàn 

trên địa bàn cấp xã) x 

100 

2. Tỷ lệ hòa giải viên 

được bầu, công nhận cho 

thôi theo quy định của 

pháp luật về hoà giải cơ sở 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

% 

 

 

100

% 

 

 

 

 

 

- Quyết định số 1579/QĐ-

UBND ngày 08/09/2026 Về 

việc cho thôi làm hòa giải viên 

ở cơ sở trên địa bàn phường An 

Dương. 

- Quyết định số 591/QĐ-

UBND ngày 08/09/2026 Về 

việc công nhận Tổ trưởng và 

hòa giải viên các Tổ hoà giải 

cơ sở sau sắp xếp, sáp nhập các 

tổ dân phố trên địa bàn phường 

An Dương. 

- Tờ trình số 11/TTr-MTTQ 

ngày 18/08/2026 Về việc đề 

nghị kiện toàn Tổ hòa giải và 

hòa giải viên ở cơ sở trên địa 

bàn phường An Dương năm 

2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ % = (Tổng số hòa 

giải viên được bầu, công 

nhận, cho thôi theo quy 

định của pháp luật về hòa 

giải ở cơ sở/Tổng số hòa 

giải viên phải thực hiện 

bầu, công nhận, cho thôi 

trên địa bàn cấp xã) x 100 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ 

tiêu 2 

Các mâu thuẫn tranh 

chấp, vi phạm pháp 

luật thuộc phạm vi hòa 

giải cơ sở được hòa giải 

kịp thời, hiệu quả theo 

quy định của pháp luật 

về hòa giải cơ sở 

 

Đạt 

02/02 

nội 

dung 

  

Đạt 

02/02 

nội 

dung 

  

 

1. Tỷ lệ các vụ, việc 

thuộc phạm vi hòa giải 

cơ sở được tiếp nhận, giải 

quyết theo quy định của 

pháp luật về hòa giải cơ sở 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

100

% 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

Trong kỳ báo cáo có 31/31 vụ 

được hòa giải, đạt 100% 
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Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, 

việc đã hòa giải theo quy 

định/Tổng số vụ, việc hoà 

giải đã tiếp nhận trên địa 

bàn cấp xã) x 100 

 100

% 

  

 

2. Tỷ lệ các vụ, việc hòa 

giải cơ sở được hòa giải 

thành 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

 

93,5 

% 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

 

 

Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, 

việc hòa giải thành/Tổng 

số vụ, việc đã hòa giải 

theo quy định) x 100 

 93,5

% 

 Tổng số vụ: 31 

Hòa giải thành: 29 

Không thành: 02 

Đạt tỷ lệ 93,5% 

 

Chỉ 

tiêu 3 

Có sự phối hợp, hỗ trợ 

hiệu quả cá nhân, tổ 

chức trên địa bàn trong 

triển khai công tác hòa 

giải cơ sở ( 2 hoạt động) 

 

 

 

≥ 80% 

 

 

2 

Hoạt 

động 

Đạt 

1/1 

nội 

dung 

- Đội ngũ hòa giải viên cơ sở 

có sự tham gia của Hội thẩm 

nhân dân, tuyên truyền viên 

pháp luật, lực lượng tham gia 

bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở… 

làm thành viên tổ hòa giải. 

-  Công văn số 2653/UBND-

VP ngày 28/10/2026 về phối 

hợp hỗ trợ công tác hòa giải 

trên địa bàn phường. 

 

Chỉ 

tiêu 4 

Bảo đảm nguồn lực về 

con người và kinh phí, 

cơ sở vật chất, phương 

tiện để triển khai công 

tác hòa giải ở cơ sở theo 

của quy định pháp luật 

về hòa giải ở cơ sở 

Đạt 

04/04 

nội 

dung 

 Đạt 

04/04 

nội 

dung 

  

 

1. Ủy ban nhân dân cấp 

xã bố trí công chức làm 

công tác hòa giải ở cơ sở, 

bảo đảm cơ sở vật chất, 

phương tiện triển khai 

công tác hòa giải ở cơ sở 

trên địa bàn cấp xã 

   Quyết định số 1450/QĐ-

UBND ngày 14/08/2026 Về 

việc phân công công chức thực 

hiện nhiệm vụ tham mưu công 

tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn 

phường An Dương 

 

 

2. Tỷ lệ hoà giải viên 

được cung cấp tài liệu, 

tập huấn, bồi dưỡng kiến 

 

 

 

≥ 90% 

 

 

 

 

 

 

- Công văn số 2536/UBND-VP 

ngày 19/10/2026 cung cấp, 

phổ biến tài liệu bồi dưỡng 
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thức pháp luật, kỹ năng 

hòa giải ở cơ sở    
100

% 

100

% 

kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ 

hòa giải ở cơ sở 

- Thông báo số 70/TB-VP 

ngày 19/10/2026 về việc nhận 

thù lao hòa giải và tài liệu bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng hòa 

giải ở cơ sở 

- Danh sách nhận tài liệu. 

 

 

3. Tỷ lệ tổ hòa giải được 

hỗ trợ kinh phí hoạt động 

đúng mức chi theo quy 

định  

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100

% 

 

 

 

 

100

% 

- Thông báo số 70/TB-VP 

ngày 19/10/2026 về việc nhận 

thù lao hòa giải và tài liệu bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng hòa 

giải ở cơ sở. 

- Đã thanh toán từ ngày 

01/01/2026 đến 30/10/2026 

 

 

4. Tỷ lệ vụ, việc đã hòa 

giải được hỗ trợ thù lao 

cho hòa giải viên đúng 

mức chi theo quy định 

 
 

100% 

 

100

% 

 
100

% 

Hồ sơ thanh toán thù lao theo 

từng vụ việc;  

- Chứng từ kế toán. 

- Đã thanh toán kỳ 6 tháng đầu 

năm, UBND phường đã ban 

hành Thông báo số 215/TB-

UBND ngày 05/06/2026 Về 

việc tổng hợp danh sách các vụ 

việc hòa giải ở cơ sở và đề nghị 

thanh toán thù lao cho hòa giải 

viên.  

- Từ ngày 01/07/2026 chưa 

phát sinh thêm vụ việc hòa giải 

ở cơ sở nào. 

 

Kết quả chung:  Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

 

 

Người thực hiện 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thủy 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Hùng 
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